
SỞ CÔNG THƯƠNG

TT Họ và tên Nội dung Số tiền

I. DANH HIỆU THI ĐUA 32.090.000

1.1. Cá nhân 23.760.000

1 Đào Thị Thu Nguyệt Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

2 Nguyễn Duy Lộc Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

3 Rcom Jen Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

4 Nguyễn Tấn Hữu Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

5 Trần Khánh Toàn Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

6 Trần Đức Hưng Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

7 Nguyễn Văn Mão Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

8 Hoàng Hồng Điệp Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

9 Nguyễn Tấn Lực Chiến sỹ thi đua cơ sở 1.490.000

10 Nguyễn Lê Trường Lao động tiên tiến 450.000

11 Huỳnh Thị Kim Chung Lao động tiên tiến 450.000

12 Cao Văn Tuấn Lao động tiên tiến 450.000

13 Đậu Thị Phúc Duyên Lao động tiên tiến 450.000

14 Trà Thị Thúy Kiều Lao động tiên tiến 450.000

15 Phạm Thị Mỹ Lao động tiên tiến 450.000

16 Nguyễn Văn Phúc Lao động tiên tiến 450.000

17 Trương Minh Thu Lao động tiên tiến 450.000

18 Nguyễn Thị Tiên Lao động tiên tiến 450.000

19 Hoàng Thanh Hùng Lao động tiên tiến 450.000

20 Đặng Thị Hải Yến Lao động tiên tiến 450.000

21 Trần Quốc Thính Lao động tiên tiến 450.000

22 Hồ Hải Nguyên Lao động tiên tiến 450.000

23 Lê Quang Thuận Lao động tiên tiến 450.000

24 Phạm Ngọc Dự Lao động tiên tiến 450.000

25 Phạm Thị Hồng Ngân Lao động tiên tiến 450.000

26 Phạm Lê Tâm Lao động tiên tiến 450.000

27 Nguyễn Thị Kim Loan Lao động tiên tiến 450.000
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28 Nguyễn Thị Hồng Lao động tiên tiến 450.000

29 Nguyễn Thị Diễm Kiều Lao động tiên tiến 450.000

30 Hồ Quốc Hùng Lao động tiên tiến 450.000

31 Võ Hoài Nam Lao động tiên tiến 450.000

32 Đặng Hoàng Phượng Vỹ Lao động tiên tiến 450.000

1.2. Tập thể 8.330.000

1 Văn phòng Sở Công Thương
Tập thể

lao động tiên tiến
1.190.000

2 Thanh tra Sở Công Thương
Tập thể

lao động tiên tiến
1.190.000

3
Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường - Sở 

Công Thương

Tập thể

lao động tiên tiến
1.190.000

4
Phòng Quản lý năng lượng - Sở Công 

Thương

Tập thể

lao động tiên tiến
1.190.000

5
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp - 

Sở Công Thương

Tập thể

lao động tiên tiến
1.190.000

6
Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Sở 

Công Thương

Tập thể

lao động tiên tiến
1.190.000

7
Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công 

Thương

Tập thể

lao động tiên tiến
1.190.000

II. KHEN THƯỞNG 17.100.000

2.1. Cá nhân 11.700.000

1 Đào Thị Thu Nguyệt Giấy khen của GĐ Sở 450.000

2 Nguyễn Duy Lộc Giấy khen của GĐ Sở 450.000

3 Trần Khánh Toàn Giấy khen của GĐ Sở 450.000

4 Trần Đức Hưng Giấy khen của GĐ Sở 450.000

5 Nguyễn Văn Mão Giấy khen của GĐ Sở 450.000

6 Hoàng Hồng Điệp Giấy khen của GĐ Sở 450.000

7 Nguyễn Tấn Lực Giấy khen của GĐ Sở 450.000

8 Nguyễn Lê Trường Giấy khen của GĐ Sở 450.000

9 Huỳnh Thị Kim Chung Giấy khen của GĐ Sở 450.000

10 Cao Văn Tuấn Giấy khen của GĐ Sở 450.000

11 Trà Thị Thúy Kiều Giấy khen của GĐ Sở 450.000

12 Nguyễn Văn Phúc Giấy khen của GĐ Sở 450.000

13 Trương Minh Thu Giấy khen của GĐ Sở 450.000

14 Nguyễn Thị Tiên Giấy khen của GĐ Sở 450.000

15 Hoàng Thanh Hùng Giấy khen của GĐ Sở 450.000



16 Đặng Thị Hải Yến Giấy khen của GĐ Sở 450.000

17 Trần Quốc Thính Giấy khen của GĐ Sở 450.000

18 Hồ Hải Nguyên Giấy khen của GĐ Sở 450.000

19 Lê Quang Thuận Giấy khen của GĐ Sở 450.000

20 Phạm Ngọc Dự Giấy khen của GĐ Sở 450.000

21 Phạm Lê Tâm Giấy khen của GĐ Sở 450.000

22 Nguyễn Thị Hồng Giấy khen của GĐ Sở 450.000

23 Nguyễn Thị Diễm Kiều Giấy khen của GĐ Sở 450.000

24 Hồ Quốc Hùng Giấy khen của GĐ Sở 450.000

25 Võ Hoài Nam Giấy khen của GĐ Sở 450.000

26 Đặng Hoàng Phượng Vỹ Giấy khen của GĐ Sở 450.000

2.2. Tập thể 5.400.000

1 Văn phòng Sở Công Thương
Giấy khen của GĐ Sở 

cho tập thể 
900.000

2 Thanh tra Sở Công Thương
Giấy khen của GĐ Sở 

cho tập thể 
900.000

3
Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường - Sở 

Công Thương

Giấy khen của GĐ Sở 

cho tập thể 
900.000

4
Phòng Quản lý thương mại - Sở Công 

Thương

Giấy khen của GĐ Sở 

cho tập thể 
900.000

5
Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công 

Thương

Giấy khen của GĐ Sở 

cho tập thể 
900.000

6
Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Sở 

Công Thương

Giấy khen của GĐ Sở 

cho tập thể 
900.000

49.190.000

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu một trăm chín mươi ngàn đồng

TỔNG CỘNG



Ghi chú
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